
 

 

 

BỘ TƯ PHÁP 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐOÀN THỰC TẬP SỐ 3 

Sinh viên thực tập tại các tỉnh ngoài Hà tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, 

Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, các tỉnh phía nam và sinh viên VB2CQ K17  

(Thực tập từ ngày 01/3/2021 đến ngày 04/4/2021) 
 

STT HỌ VÀ TÊN MÃ SV ĐỊA PHƯƠNG 

SV THỰC TẬP 

GHI CHÚ 

1.  Hoàng Thị Hà Trang 421408 Bình Thuận  

2.  Nguyễn Thị Thương 421819 Bình Phước  

3.  Ngô Thị Loan 422319 Bình Phước  

4.  Nguyễn Thị Thanh Trà 421914 Hà Tĩnh  

5.  Phan Thị Mai Trang 421311 Hà Tĩnh  

6.  Nguyễn Thị Ánh Tuyết 423026 Hà Tĩnh  

7.  Nguyễn Thị Thu Uyên 421936 Hà Tĩnh  

8.  Hồ Thị Trang 422014 Hà Tĩnh  

9.  Trần Thị Thuỳ Linh 421454 Hà Tĩnh  

10.  Nguyễn Thị Hoài Thu 421335 Nghệ An  

11.  Lê Thị Trà My 421118 Nghệ An  

12.  Nguyễn Thị Thu Trang 422031 Nghệ An  

13.  Nguyễn Nhật Hà Lê 422141 Nghệ An  

14.  Trương Thị Quỳnh Trang 421208 Nghệ An  

15.  Lê Khánh Linh 423149 Nghệ An  

16.  Vũ Thị Thảo 420318 Nghệ An  

17.  Ngô Thị Quỳnh Hương 422053 Nghệ An  

18.  Trần Thị Yến 420118 Nghệ An  

19.  Hoàng Thị Anh Trúc 420951 Nghệ An  

20.  Trần Ngọc Hiếu 421232 Nghệ An  



 

 

21.  Đinh Thị Tâm 420113 Nghệ An  

22.  Phạm Ngọc Linh 421344 Thanh Hóa  

23.  Ngô Như Quỳnh 421738 Thanh Hóa  

24.  Ngân Thị Hương Ly 422164 Thanh Hóa  

25.  Hà Thị Phương 421309 Thanh Hóa  

26.  Hoàng Mai Linh 423043 Thanh Hóa  

27.  Hà Thúy Trang 420363 Thanh Hóa  

28.  Lữ Thị Thảo Nguyên 422109 Thanh Hóa  

29.  Dương Thị Huyền 421654 Thanh Hóa  

30.  Bùi Huyền Trang 421456 Thanh Hóa  

31.  Vũ Thị Hải 422012 Ninh Bình  

32.  Ninh Thị Thùy Linh 421828 Ninh Bình  

33.  Đặng Hồng Nguyên 422906 Ninh Bình  

34.  Ngô Thị Thùy Dương 421957 Ninh Bình  

35.  Đặng Phương Anh 422935 Nam Định  

36.  Đàm Thị Thu Thảo 421252 Nam Định  

37.  Phạm Linh Thảo 420533 Nam Định  

38.  Vũ Thái Sơn 420932 Nam Định  

39.  Vũ Đức Thịnh 420933 Nam Định  

40.  Vũ Thị Khánh Linh 421954 Nam Định  

41.  Đậu Lan Vy 421154 Thái Bình  

42.  Trần Hồ An Sơn 420334 Thái Bình  

43.  Đỗ Ngọc Minh 423143 Thái Bình  

44.  Nguyễn Thị Bích Ngọc 420339 Thái Bình  

45.  Phạm Trung Hiếu 423045 Thái Bình  

46.  Bùi Phương Thanh 420552 Thái Bình  

47.  Phạm Thị Kim Ngân 421433 Thái Bình  

48.  Trịnh Đan Dung K17FCQ 078 Hà Đông  



 

 

49.  Vũ Tú Uyên K17ECQ 012 Nam Định  

50.  La Văn Đại  K16HCQ 093 Hà Nội  

51.  Hoàng Huệ Minh K17ECQ 055 Hà Nội  

52.  Chử Xuân Trường K17FCQ 004 Quảng Ninh  

53.  Nguyễn Bá Thiện K17GCQ 001 Thanh Xuân  

54.  Tạ Hữu Doanh K17GCQ 002 Hai Bà Trưng  

55.  Đào Thị Ánh Nguyệt K17GCQ 006 Sơn Tây  

56.  Phan Trung Hiếu K17GCQ 007 Nam Từ Liêm  

57.  Lê Thị Hồng Nhung K17GCQ 008 Thạch Thất  

58.  Lê Viết Anh K17GCQ 009 Hoàng Mai  

59.  Lê Hương Ly K17GCQ 010 Long Biên  

60.  Nguyễn Công Vinh K17GCQ 011 Liễu Giai  

61.  Hoàng Hữu Phúc K17GCQ 012 Đan Phượng  

62.  Nguyễn Thị Hằng K17GCQ 013 Cầu Giấy  

63.  Nguyễn Thị Thanh Lan K17GCQ 014 Cầu Giấy  

64.  Lê Tiến Dũng K17GCQ 021 Hoàn Kiếm  

65.  Chu Hữu Phái K17GCQ 022 Bắc Từ Liêm  

66.  Nguyễn Minh Tiến K17GCQ 023 Hoàn Kiếm  

67.  Nguyễn Duy Tùng K17GCQ 026 Ứng Hòa  

68.  Trần Xuân Trường K17GCQ 029 Ứng Hòa  

69.  Phùng Thị Hường K17GCQ 030 Ba Vì  

70.  Tạ Thị Kim Huệ K17GCQ 031 Thái Bình  

71.  Nguyễn Ngọc Hùng K17GCQ 032 Quảng Ninh  

72.  Đặng Thị Thu K17GCQ 035 Bắc Giang  

73.  Nguyễn Anh Linh K17GCQ 037 Cầu Giấy  

74.  Lê Duy Tiến K17GCQ 039 Hà Nội  

75.  Dương Đình Giang K17GCQ 041 Hà Nội  

76.  Lưu Lê Hằng K17GCQ 042 Hà Nội  



 

 

77.  Trần Thị Thúy Ngọc K17GCQ 043 Hà Đông  

78.  Nguyễn Thị Ngọc Mai K17GCQ 044 Gia Lâm  

79.  Ma Thị Thu Huyền K17GCQ 045 Bắc Từ Liêm  

80.  Nguyễn Mạnh Hùng K17GCQ 046  không có CSTT 

81.  Lê Thu Hà K17GCQ 048 Hai Bà Trưng  

82.  Nguyễn Tiến Hữu K17GCQ 049 Hà Nội  

83.  Đặng Trần Hoàn K17GCQ 050 Đống Đa  

84.  Phạm Thành Phương K17GCQ 051 Hoàn Kiếm  

85.  Hà Đức Mạnh K17GCQ 052 Hà Nội  

86.  Nguyễn Mạnh Cường K17GCQ 053 Long Biên  

87.  Trần Văn Phúc  K17GCQ 054 Hai Bà Trưng  

88.  Nguyễn Trọng Tiến K17GCQ 055  không có CSTT 

89.  Khúc Ngọc Lan K17GCQ 056 Hà Đông  

90.  Vũ Phương Mai K17GCQ 057 Ba Đình  

91.  Chu Đức Trung K17GCQ 058  không có CSTT 

92.  Lê Thị Thu Ngân K17GCQ 059 Hoàn Kiếm  

93.  Nguyễn Duy Việt K17GCQ 060 Thanh Trì  

94.  Nguyễn Thị Trang K17GCQ 061 Nam Từ Liêm  

95.  Lê Xuân Giáp K17GCQ 063 Thanh Trì  

96.  Lê Thị Ánh Dương K17GCQ 064 Nam Từ Liêm  

97.  Phạm Thị Quỳnh Anh K17GCQ 065 Nam Từ Liêm  

98.  Vũ Tiến Dương K17GCQ 067 Cầu Giấy  

99.  Vũ Tùng Dương K17GCQ 068 Ba Đình  

100.  Lương Khánh Linh K17GCQ 069 Long Biên  

101.  Bùi Lệ Dung K17GCQ 070 Sóc Sơn  

102.  Hoàng Xuân Bách K17GCQ 071  không có CSTT 

103.  Hoàng Ngọc Trâm K17GCQ 072  không có CSTT 

104.  Nguyễn Việt Hùng K17GCQ 073 Nam Từ Liêm  



 

 

105.  Nguyễn Thị Thu Hiền K17GCQ 075 Thanh Xuân  

106.  Phạm Thị Lan Hương K17GCQ 078 Hoàng Mai  

107.  Mai Đức Hoàng K17GCQ 079 Thái Bình  

108.  Lại Xuân Vũ K17GCQ 081 Cầu Giấy  

109.  Hoàng Nhật Anh K17GCQ 082 Hà Đông  

110.  Dương Ngọc Thái K17GCQ 084 Thanh Xuân  

111.  Vũ Hồng Long K17GCQ 085  không có CSTT 

112.  Nguyễn Văn Tám K17GCQ 086 Hà Đông  

113.  Nguyễn Thị Huyền K16GCQ051 Cầu Giấy  

114.  Đinh Hoàng Sơn K16ICQ038 Hà Đông  

Danh sách có 114 sinh viên 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


